DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHƯA NHẬP LỊCH BÁO GIẢNG
(TỪ TUẦN 16 ĐẾN TUẦN 27)

TUẦN 16
	STT
	Tên giáo viên
	Tổ chuyên môn
	Môn dạy

	1
	Hải Ngọc Hình
	Hóa-Sinh-KTNN
	Hóa

	2
	Nguyễn Thế Tiến
	Hóa-Sinh-KTNN
	Sinh

	3
	Thuận Ngọc Nông
	Sử-Địa-CD-TDQP
	Địa

	4
	Kiều Ngọc Thuận
	Sử-Địa-CD-TDQP
	Sử


TUẦN 17
	STT
	Tên giáo viên
	Tổ chuyên môn
	Môn dạy

	1
	Nguyễn Doãn Bình
	Hóa-Sinh-KTNN
	Công nghệ

	2
	Nguyễn Thế Tiến
	Hóa-Sinh-KTNN
	Sinh


TUẦN 18
	STT
	Tên giáo viên
	Tổ chuyên môn
	Môn dạy

	1
	Nguyễn Doãn Bình
	Hóa-Sinh-KTNN
	Công nghệ

	2
	Nguyễn Thế Tiến
	Hóa-Sinh-KTNN
	Sinh

	3
	Nguyễn Đức Thắng
	Toán-Lý-Tin-KTCN
	Toán


TUẦN 19
	STT
	Tên giáo viên
	Tổ chuyên môn
	Môn dạy

	1
	Nguyễn Doãn Bình
	Hóa-Sinh-KTNN
	Công nghệ

	2
	Nguyễn Thế Tiến
	Hóa-Sinh-KTNN
	Sinh


TUẦN 20
	STT
	Tên giáo viên
	Tổ chuyên môn
	Môn dạy

	1
	Nguyễn Doãn Bình
	Hóa-Sinh-KTNN
	Công nghệ


TUẦN 21
	STT
	Tên giáo viên
	Tổ chuyên môn
	Môn dạy

	1
	Lộ Quang Nghiệm
	Sử-Địa-CD-TDQP
	GDQP-AN

	2
	Lộ Quang Nghiệm
	Sử-Địa-CD-TDQP
	Thể dục

	3
	Phú Minh Khán
	Toán-Lý-Tin-KTCN
	Vật lý

	4
	Trần Thị Kim Loan
	Toán-Lý-Tin-KTCN
	Tin học

	5
	Nguyễn Thị Nhung
	Văn-Ngoại ngữ
	Ngữ văn


TUẦN 22
	STT
	Tên giáo viên
	Tổ chuyên môn
	Môn dạy

	1
	Trần Thị Kim Loan
	Toán-Lý-Tin-KTCN
	Tin học

	2
	Đàng Thị Hòa Hiệp
	Văn-Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ

	3
	Nguyễn Thị Nhung
	Văn-Ngoại ngữ
	Ngữ văn


TUẦN 23
	STT
	Tên giáo viên
	Tổ chuyên môn
	Môn dạy

	1
	Trần Hiếu
	Hóa-Sinh-KTNN
	Sinh

	2
	Nguyễn Thế Tiến
	Hóa-Sinh-KTNN
	Công nghệ

	3
	Nguyễn Thế Tiến
	Hóa-Sinh-KTNN
	Sinh

	4
	Hà Thị Thơm
	Sử-Địa-CD-TDQP
	Địa

	5
	Trần Thị Kim Loan
	Toán-Lý-Tin-KTCN
	Tin học

	6
	Quảng Ngọc Nhiên
	Toán-Lý-Tin-KTCN
	Tin học

	7
	Đàng Thị Hòa Hiệp
	Văn-Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ

	8
	Nguyễn Thị Nhung
	Văn-Ngoại ngữ
	Ngữ văn

	9
	Nguyễn Thị Hương Xuân
	Văn-Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ


TUẦN 24
	STT
	Tên giáo viên
	Tổ chuyên môn
	Môn dạy

	1
	Trần Thị Kim Loan
	Toán-Lý-Tin-KTCN
	Tin học

	2
	Nguyễn Thị Nhung
	Văn-Ngoại ngữ
	Ngữ văn

	3
	Lộ Minh Hoàng Trân
	Văn-Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ

	4
	Nguyễn Thị Hương Xuân
	Văn-Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ


TUẦN 25
	STT
	Tên giáo viên
	Tổ chuyên môn
	Môn dạy

	1
	Thuận Ngọc Nông
	Sử-Địa-CD-TDQP
	Địa

	2
	Trần Thị Kim Loan
	Toán-Lý-Tin-KTCN
	Tin học

	3
	Nguyễn Thị Nhung
	Văn-Ngoại ngữ
	Ngữ văn

	4
	Lộ Minh Hoàng Trân
	Văn-Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ

	5
	Nguyễn Thị Hương Xuân
	Văn-Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ


TUẦN 26
	STT
	Tên giáo viên
	Tổ chuyên môn
	Môn dạy

	1
	Thuận Ngọc Nông
	Sử-Địa-CD-TDQP
	Địa

	2
	Quảng Thành Vương Quốc
	Sử-Địa-CD-TDQP
	GDQP-AN

	3
	Quảng Thành Vương Quốc
	Sử-Địa-CD-TDQP
	Thể dục

	4
	Trần Thị Kim Loan
	Toán-Lý-Tin-KTCN
	Tin học

	5
	Lưu Nguyễn Kỳ Định
	Văn-Ngoại ngữ
	Ngữ văn

	6
	Nguyễn Thị Nhung
	Văn-Ngoại ngữ
	Ngữ văn

	7
	Lộ Minh Hoàng Trân
	Văn-Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ

	8
	Nguyễn Thị Hương Xuân
	Văn-Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ


TUẦN 27
	STT
	Tên giáo viên
	Tổ chuyên môn
	Môn dạy

	1
	Thuận Ngọc Nông
	Sử-Địa-CD-TDQP
	Địa

	2
	Lâm Gia Thế
	Sử-Địa-CD-TDQP
	GDQP-AN

	3
	Lâm Gia Thế
	Sử-Địa-CD-TDQP
	Thể dục

	4
	Trần Thị Kim Loan
	Toán-Lý-Tin-KTCN
	Tin học

	5
	Lưu Nguyễn Kỳ Định
	Văn-Ngoại ngữ
	Ngữ văn

	6
	Đàng Thị Hòa Hiệp
	Văn-Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ

	7
	Nguyễn Thị Nhung
	Văn-Ngoại ngữ
	Ngữ văn

	8
	Lộ Minh Hoàng Trân
	Văn-Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ

	9
	Nguyễn Thị Hương Xuân
	Văn-Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ


Thuận Nam, ngày 11/ 03/ 2014
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Nguyễn Trung Dũng
